TÌM HIỂU VỀ SỨ MỆNH VÀ GIÁ TRỊ TRONG THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG
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Các thành phần của một thẻ điểm cân bằng (BSC) hiệu quả gồm có sứ mệnh, các giá trị cốt lõi, tầm nhìn và chiến lược của tổ chức. Là người thực hành BSC, cần phải xác định xem liệu BSC vừa thiết lập có nhất quán với sứ mệnh, các giá trị và tầm nhìn, và chiến lược của tổ chức không. Bài viết này đi vào tìm hiểu 2 nội dung chính đó là sứ mệnh và giá trị trong thẻ điểm cân bằng.
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Sứ mệnh

Tuyên bố tầm nhìn khác với tuyên bố sứ mệnh như thế nào?. Đây là câu hỏi quan trọng và chỉ cần một động thái sai lầm, các nhân viên sẽ bắt đầu thực hiện những thứ thuộc về “tầm nhìn” trong khi đáng lẽ họ phải thực hiện những thứ thuộc về sứ mệnh và chẳng bao lâu nữa sẽ không thể phân biệt được chúng nữa. “Sứ mệnh và các giá trị là những ngôn từ trừu tượng dễ bị lạm dụng và hiểu nhầm nhất trong kinh doanh”. Tuyên bố sứ mệnh: lý do cho sự tồn tại của tổ chức, những gì tổ chức làm để tăng thêm giá trị cho khách hàng.

Thế nào là một tuyên bố sứ mệnh

Một tuyên bố sứ mệnh xác định mục đích cốt lõi của tổ chức, tại sao nó tồn tại. Sứ mệnh cố gắng nắm bắt được sự đóng góp và giá trị đã mô tả, làm sáng tỏ mục đích cốt lõi, điều thu hút nhân viên làm việc và tạo cảm hứng để nhân viên phát huy khả năng tốt nhất của họ. Thông báo cho tất cả thành viên có liên quan trong tổ chức (chủ sở hữu, cấp quản lý và nhân viên), doanh nghiệp được thành lập nhằm mục đích gì. Nói với khách hàng và các bên hưởng lợi về các lợi ích chính mà họ có thể mong đợi từ tổ chức.

Không giống như các chiến lược và mục tiêu vốn có thể đạt được qua thời gian, sẽ không bao giờ thực sự hoàn thành được sứ mệnh. Sứ mệnh đóng vai trò như chiếc đèn hiệu cho công việc của mọi người, sẽ không ngừng đeo đuổi nó nhưng chẳng bao giờ đạt được. Hãy coi sứ mệnh là chiếc la bàn để dẫn dắt tổ chức. Trong thế giới kinh doanh đầy cạnh tranh, chúng ta cần một ngôi sao để hướng theo và sứ mệnh phải tạo ra điều đó.

Tại sao sứ mệnh giữ vai trò quan trọng đối với BSC

BSC được thiết kế không phải để trở thành một công cụ quản lý riêng biệt, nó là một phần của phương pháp phối hợp để kiểm soát công việc kinh doanh và cung cấp phương tiện trong việc đánh giá tổng thể.

BSC giải mã sứ mệnh, các giá trị, tầm nhìn thành các mục tiêu và thước đo lường trong từng viễn cảnh. Khi phát triển các mục tiêu trên Bản đồ chiến lược và thước đo lường, phải xem xét chúng trong bối cảnh của sứ mệnh của tổ chức để chắc chắn chúng phù hợp với sứ mệnh đó.Chúng ta có thể xây dựng và áp dụng một BSC mà không cần tuyên bố sứ mệnh cho tổ chức của mình. BSC đó vẫn là sự kết hợp của các thước đo tài chính thông qua một loạt các quan hệ nhân quả, nhưng hãy xem xét giá trị và tính nhất quán được tạo ra khi xây dựng một BSC thực sự diễn giải được sứ mệnh.

Các tuyên bố sứ mệnh hiệu quả

Hãy xem xét một số tính chất của các tuyên bố sứ mệnh sau đây:
Tạo nên sự thay đổi

Mặc dù sứ mệnh không thay đổi nhưng nó sẽ tạo ra sự thay đổi lớn trong tổ chức. Vì sứ mệnh không bao giờ có thể được công nhận đầy đủ nên nó sẽ thúc đẩy tổ chức tiến về phía trước, khuyến khích sự thay đổi và tăng trưởng tích cực.
Các tuyên bố sứ mệnh phải được viết ra với sức sống kéo dài trên 100 năm. Trong khi các chiến lược và kế hoạch chắc chắn sẽ thay đổi trong suốt thời gian đó thì sứ mệnh vẫn là nền tảng của tổ chức, nó như cái cọc trên mặt đất cho những quyết định tương lai.

Dễ hiểu và dễ truyền đạt

Sứ mệnh phải được viết bằng một ngôn ngữ giản dị dễ hiểu với tất cả những ai đọc nó. Một sứ mệnh thuyết phục và dễ nhớ là một sứ mệnh thấm sâu vào lòng mọi người, khuyến khích họ phục vụ cho mục đích của tổ chức.

Câu hỏi đầu tiên phải trả lời được khi viết tuyên bố sứ mệnh là: Nên đưa ai tham gia vào quy trình?. Một số người cho rằng sứ mệnh phải được soạn thảo bởi giám đốc điều hành hoặc một số nhà điều hành khác, được chuyển đến những cá nhân khác để họ góp ý và chỉnh sửa để hoàn thiện mà không cần đến cuộc họp hay sự tham gia của hội đồng. Những người khác tin rằng, với chủ đích nắm bắt được trái tim và tâm trí của tất cả nhân viên, tuyên bố sứ mệnh có lẽ không thể được soạn ra mà không có sự tham gia của họ.Các nhà điều hành đóng vai trò rất quan trọng đối với quy trình phát triển BSC bởi vì hầu hết những nhà quản lý cấp trung đều thiếu cái nhìn tổng quát để soạn thảo tài liệu này. Các tuyên bố sứ mệnh cũng vậy, phải cần đến suy nghĩ sâu rộng của nhà điều hành cấp cao để xem xét toàn bộ những lựa chọn mà tổ chức đang có. Những nhà lãnh đạo có uy tín thường có khả năng kết tinh vị trí và các mục tiêu tương lai của tổ chức trong những thuật ngữ đầy thuyết phục để chia sẻ với tất cả nhân viên. Đừng bỏ lỡ cơ hội học hỏi sự thông thái và nhìn xa trông rộng của các nhà điều hành. Đồng thời, cũng nên đưa nhiều người tham gia vào việc xem xét lại bản phác thảo tuyên bố sứ mệnh - càng nhiều càng tốt. Hãy để nhân viên ở mọi cấp độ của tổ chức có cơ hội kiểm nghiệm tài liệu quan trọng nhất trong tất cả các loại tài liệu này. Sứ mệnh phải giúp lôi kéo được mọi người hướng về một tương lai và nếu thiếu đi sự tham gia vào quy trình này, sự cam kết sẽ trở nên khó khăn.

                          Bảng 1. Ví dụ tuyên bố sứ mệnh

	Merk
	Bảo vệ và cải thiện đời sống con người

	3M
	Giải quyết vấn đề còn tồn tại một cách sáng tạo, mới mẻ

	Wall-Mart
	Tạo ra cho người bình thường cơ hội mua được những thứ như của người giàu có

	Walt-Disney
	Làm cho mọi người vui vẻ

	Sony
	Trải nghiệm niềm vui mà kỹ thuật tiên tiến và việc áp dụng vì lợi ích của cộng đồng đem lại

	Cargill
	Cải thiện mức sống trên khắp thế giới

	Viettel
	Sáng tạo để phục vụ con người

	Vinamilk
	Cam kết mang đến cho cộng đồng nguồn dinh dưỡng tốt nhất, chất lượng nhất bằng chính sự trân trọng, tình yêu và trách nhiệm cao của mình với cuộc sống con người và xã hội


Giá trị

Các công ty ngày nay có thể có được lợi thế cạnh tranh từ rất nhiều nguồn. Các chiến lược ưu việt, các sản phẩm đổi mới và dịch vụ khách hàng tuyệt vời chỉ là một số trong nhiều cách thức mà các công ty tìm kiếm để tạo nên sự khác biệt giữa họ và đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, đối với một số tổ chức, cách thức mà họ thực hiện chính là điều làm nên sự khác biệt và tạo ra sức mạnh cho họ.
Giá trị là nguyên tắc tồn tại mãi mãi để dẫn dắt một tổ chức. Chúng đại diện cho những niềm tin sâu sắc trong tổ chức và được thể hiện thông qua cách hành xử hằng ngày của tất cả nhân viên. Các giá trị của tổ chức tạo ra lời tuyên bố mở về cách hành xử mà tổ chức mong muốn ở các nhân viên. Những tổ chức có tầm nhìn xa sẽ tự quyết định những giá trị cần nắm giữ, độc lập với môi trường hiện tại, các yêu cầu cạnh tranh hay các phong trào quản lý nhất thời. 

Không có nguyên tắc chung nào xác định giá trị đúng hay sai, thay vào đó mỗi tổ chức phải xác định hay khám phá ra các giá trị cốt lõi tạo nên bản chất của mình và coi trọng những giá trị đó.

Các tổ chức thường có một số lượng nhỏ các giá trị cốt lõi mà thực sự phản ánh bản chất của họ. Một số lượng lớn có thể chỉ ra sự nhầm lẫn giữa các giá trị và cách thức. Các cách thức, quy trình và chiến lược sẽ thay đổi theo thời gian để phản ứng lại theo thời gian để phản ứng lại những thách thức xuất hiện trên cung đường phát triển, trong khi các giá trị được hy vọng sẽ nguyên vẹn theo thời gian, giữ vai trò là sức mạnh và hiểu biết lâu dài.

Trong nhiều tổ chức các giá trị cốt lõi đại diện cho những niềm tin của cá nhân mạnh mẽ của người sáng lập hoặc Giám đốc điều hành.

Thiết lập giá trị

Tất cả các tổ chức đều có một tập hợp các giá trị được thể hiện mỗi ngày, “Các giá trị giống như những dấu vân tay, không dấu vân tay của người nào giống người nào, nhưng đã để lại dấu ấn của chúng ở tất cả mọi thứ bạn làm”

Giá trị cốt lõi của một tổ chức không nên thay đổi theo thời gian, nhưng nên đóng vai trò là kim chỉ nam cho tổ chức khi phản ứng với thế giới xung quanh nó. Các giá trị trong một tổ chức đôi khi sẽ duy trì rất lâu sau khi chúng ngừng cung cấp lợi ích và trong thực tế có thể trở thành một trở ngại cho sự thành công liên tục của công ty. Một số thậm chí có thể phi đạo đức hoặc không thể chấp nhận trong xã hội. Điều này không có nghĩa là cứ vài năm lại phải thay đổi các giá trị mới để phù hợp với tình hình cạnh tranh hiện nay. Nó chỉ đơn giản ngụ ý sự đánh giá một cách trung thực của tổ chức và sự công nhận những giá trị thực sự chính là đại diện cho bản chất của tổ chức và là chìa khóa cho sự thành công lâu dài.

Bí quyết để thay đổi các giá trị và nền văn hóa của một tổ chức nằm ở sự nhận dạng cởi mở và trung thực của hệ thống giá trị đang hiện hữu và có lợi trong tổ chức.

Một công cụ để giúp kiểm soát giá trị doanh nghiệp: Các cá nhân trong tổ chức sử dụng 03 mẫu giá trị/ cách ứng xử để lựa chọn: 10 giá trị đại diện tốt nhất cho con người họ (các giá trị cá nhân), 10 giá trị mô tả tốt nhất cách thức hoạt động của tổ chức/nhóm (giá trị tổ chức), và 10 giá trị mà họ cho là quan trọng nhất đối với một tổ chức/nhóm thành tích cao (các giá trị tổ chức lý tưởng). Cách thức này sử dụng

như một công cụ chẩn đoán để đánh giá những điểm mạnh và điểm yếu của các giá trị và văn hóa hiện có. Tổ chức có thể đánh giá mức độ nhất quán giữa các giá trị cá nhân và tổ chức đang có và giá trị tổ chức lý tưởng, và xác định những thay đổi cần thiết để phát triển một hệ thống giá trị thành công và lâu dài.

Giá trị và BSC

BSC là giải pháp tốt nhất cho tuyên truyền các giá trị, xem xét lại chúng theo thời gian, và tạo ra sự liên kết từ trên xuống dưới trong tổ chức. Điểm mấu chốt chính là sự nhất quán, đó là yếu tố giúp mọi nhân viên thấy được các hành động hàng ngày của họ phù hợp với các giá trị của công ty và việc thực hiện những giá trị đó sẽ đóng góp cho thành công của chúng.

Khi phân tầng BSC xuống cấp dưới tức là tạo điều kiện cho nhân viên ở mọi cấp độ phát triển các mục tiêu và thước đo đại diện cho cách thức và mức độ họ sẽ gây ảnh hưởng tới mục tiêu của doanh nghiệp hay đơn vị kinh doanh.

Các thước đo được lựa chọn phải phù hợp với các giá trị của tổ chức để đảm bảo rằng tất cả mọi người đều hướng tới mục tiêu chung.

Việc xem xét hoặc "kiểm soát" các thước đo trên BSC cấp thấp hơn mang lại một cơ hội tốt để xác định liệu các giá trị mà tổ chức đi theo và các giá trị mà các nhân viên trong toàn bộ hệ thống tổ chức đang nắm giữ có sự thống nhất hay không. Nếu đánh giá cao sự đổi mới nhưng các tổ chức kinh doanh không có các chỉ số theo dõi sự đổi mới hay phát triển thì có lẽ việc đánh giá cao sự đổi mới không phải là một nguyên lý dẫn dắt trong các hoạt động của họ. Ngược lại, nếu tất cả các BSC cấp thấp hơn đều chứa những thước đo liên quan đến dịch vụ khách hàng nhưng giá trị này không được đề cập trong BSC doanh nghiệp cấp cao, thì có lẽ đã bỏ lỡ một giá trị cốt lõi quan trọng đối với tất cả các nhân viên.

Thực tế, BSC cũng có thể được sử dụng để theo dõi các phạm vi mà tổ chức thực hiện các giá trị của mình. Đối với tổ chức chưa trải qua các thay đổi giá trị hoặc trong tình trạng hỗn độn, các phép đo đánh giá sự trung thành đối với các giá trị được tuyên bố có thể rất hữu ích. Tuy nhiên, việc xây dựng các phép đo dựa trên những giá trị có ý nghĩa có thể là một thách thức đối với người thiết lập BSC sáng tạo nhất. 
KẾT LUẬN

BSC là một hệ thống quản lý nhằm thiết lập, triển khai thực hiện và giám sát việc đạt được các chiến lược, các mục tiêu của tổ chức một cách khoa học.  Sứ mệnh và giá trị là một trong những khía cạnh quan trọng của BSC. BSC là giải pháp tốt nhất cho tuyên truyền các sứ mệnh và giá trị, xem xét lại chúng theo thời gian và tạo ra sự liên kết từ trên xuống dưới trong tổ chức Từ đó giúp tổ chức phát hiện ra các cơ hội cải tiến, đột phá nhằm đem lại sự thành công & phát triển bền vững ở hiện tại và tương lai trong môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt.
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